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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 07/2021/HC-ST    

Ngày: 21/5/2021 

V/v: “Khiếu kiện quyết định 

hành chính về hỗ trợ khi 

Nhà nước thu hồi đất và 

giải quyết khiếu nại về đất 

đai”. 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

 - Với Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Anh Trang 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Văn Mộc và bà Lê Thị Chinh 

- Thư ký phiên Tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Văn Thắng - Kiểm sát viên.   

 Ngày 21 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã 

tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 57/2020/TLST-HC ngày 

18/12/2020 về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính đối với trường hơp̣ hô ̃trơ ̣

khi thu hồi đất và giải quyết khiếu naị về đất đai”. 

 Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 07/2021/QĐXXST-HC ngày 16 

tháng 4 năm 2021, giữa các đương sự:     

 1. Người khởi kiêṇ: Ông Huỳnh Văn T, sinh năm: 1972 ( vắng mặt) 

 Địa chỉ: Ninh Chữ 2, thị trấn K, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đoàn Ngoc̣ T, sinh năm 1970 ( theo giấy ủy 

quyền ngày    ), ( có mặt) 

 Địa chỉ: Khu phố Ninh Chữ 2, thi ̣trấn K, huyêṇ N, tỉnh Ninh Thuận. 

 2. Người bị kiện:  

 - Ủy ban nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Thuận; 

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Thuận; 

 Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thành Ph - Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Thuâṇ. 

 Người đaị diêṇ theo ủy quyền: Ông Võ Th – Phó Chủ tic̣h Ủy ban nhân dân 

huyện N, tỉnh Ninh Thuâṇ. (theo giấy ủy quyền ngày 21/9/2020), (có đơn xin xét 

xử vắng mặt). 

 Người bảo vê ̣quyền và lơị ích hơp̣ pháp:  

 Ông Huỳnh Thắng L, sinh năm: 1975( có mặt) 
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 Điạ chỉ: Khu phố 11, phường V, thành phố P, tỉnh Ninh Thuâṇ. 

  

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận 

Người đại diện theo pháp luật: Người đaị diêṇ theo pháp luâṭ: Ông Trần Quốc N – 

Chủ tic̣h Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuâṇ. 

 Người đaị diêṇ theo ủy quyền: Ông Nguyêñ Long B – Phó Chủ tic̣h Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuâṇ. (theo giấy ủy quyền ngày 21/9/2020), (có đơn xin xét 

xử vắng mặt). 

 Người bảo vê ̣quyền và lơị ích hơp̣ pháp: Ông Hồ Xuân H – Trưởng Phòng 

Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuâṇ. ( có mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo đơn khởi kiện, biên bản đối thoaị và tại phiên tòa người đaị diêṇ theo 

ủy quyền của người khởi kiện ông Đoàn Ngoc̣ T trình bày:   

 Năm 2008, ông T mua trại sản xuất tôm giống của ông Bùi Duy Đ có 20 hồ 

nuôi tôm trên diện tích đất thuê lại của ông Phạm H là 1.000m2, sau khi mua trại 

tôm giống của ông Đ, ông T tiếp tục thuê thêm đất của ông Phạm H tổng cộng 

1.500m2, ông T đăng ký kinh doanh được Phòng Tài chính kế hoạch huyện N cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Năm 2009, ông T thành lập Công ty TNHH 

Giống thủy sản T&H được Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu 

tư tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng  ký kinh doanh và đăng ký thuế, 

năm 2014 ông T đăng ký thay đổi tên gọi công ty thành Công ty TNHH Sản xuất 

giống thủy sản Hải Đăng Ninh Thuận, được Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở 

Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 

Công ty TNHH một thành viên tên.  

 Sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ông T tiếp tục thuê đất của 

ông Phạm H xây dựng và hoàn chỉnh cơ sở sản xuất giống thủy sản như hiện nay. 

Trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh ông T thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ và 

không bị cơ quan chức năng nào xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 

cũng như trong lĩnh vực sản xuất giống thủy sản.  

 Thực hiện Dự án khu du lịch và giải trí phức hợp Khánh Hải, ngày 

24/10/2018 Ủy ban nhân dân huyện N có Quyết định thu hồi đất số 605/QĐ-

UBND thu hồi của ông Phạm H 6.020,7m2 trong đó có diện tích ông T thuê của 

ông H xây dựng cơ sở sản xuất giống thủy sản. 

 Đối với tài sản của ông T được xây dựng trên đất thuê của ông H thì UBND 

huyện N không bồi thường mà chỉ hỗ trợ 30% giá trị tài sản còn lại trên đất bị thu 

hồi theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 với số tiền 724.198.479 

đồng . Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân huyêṇ N thu hồi đất của ông Nguyễn Chánh 

Thi diện tích 1.447m2 theo Quyết định thu hồi đất số 608/QĐ-UBND ngày 

24/10/2018, đất của ông Thi nhận chuyển nhượng của ông H cùng là đất nông 

nghiệp, đất của ông Phạm H được Chủ tịch UBND huyện N ra Quyết định bồi 

thường số 610/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 ông Thi được UBND huyện N ban 

hành Quyết định bồi thường hỗ trợ về đất và tài sản có trên đất bị thu hồi theo 

Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 24/10/2018. Tài sản trên đất của ông Thi được 

bồi thường 100%. 
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 Không đồng ý với Quyết định của UBND huyện N ông T khởi kiện yêu cầu 

TAND tỉnh Ninh Thuận giải quyết hủy Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 

02/01/2019 và buộc UBND huyện N phải bồi thường tài sản cho ông T khi thu hồi 

đất. Tại Bản án số 05/2019/HC-ST ngày 03/7/2019 của TAND tỉnh Ninh Thuận 

xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiêṇ của ông. UBND huyện N có kháng cáo, Tại 

Bản án phúc thẩm số 756/2019/HC-ST ngày 22/10/2019 của TAND cấp tại tại 

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử không chấp nhận kháng cáo của UBND huyện N 

và giữ nguyên Bản án sơ thẩm.  

 Ngày 26/02/2020, UBND huyện N ban hành Quyết định số 536/QĐ-UBND 

về hỗ trợ tài sản trên đất cho hộ ông T với tổng số tiền 1.532.403.294 đồng. Không 

đồng ý với Quyết định này, ngày 06/3/2020 ông T khiếu nại. Chủ tịch UBND 

huyện N ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 về việc khiếu nại 

(lần đầu) với nôị dung không chấp nhận khiếu nại của ông T và giữ nguyên Quyết 

định số 536/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND huyện N.  

 Ngày 15/5/2020, ông tiếp tục khiếu nại lần 2 đến Chủ tịch UBND tỉnh Ninh 

Thuận. Ngày 14/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định 

số 1799/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần hai cũng không chấp nhận 

khiếu nại của ông T.  

 Theo ông thì phải bồi thường giá tri ̣tài sản cho ông khi Nhà nước thu hồi đất 

theo đúng quy điṇh pháp luâṭ: phải bồi thường 100% tài sản trên đất xây dựng 

trước 01/7/2004, bồi thường 80% tài sản xây dựng sau 01/7/2004. 

 Vì vậy, ông T khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: 

 - Hủy Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện N về việc hỗ trợ tài sản trên đất cho hộ ông Huỳnh Văn T khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện dự án khu du lịch, khách sạn và giải trí phức hợp Khánh Hải. 

Địa điểm: TT Khánh Hải, huyện Ninh Hải; 

 - Hủy Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện N về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Huỳnh Văn T trú 

tại khu phố Ninh Chữ 2, thị trấn K, huyện N; 

 - Hủy Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn T (lần 

2). 

   

 Tại văn bản số 170/UBND-NC ngày 15/01/2021, người đại diện theo ủy 

quyền của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyêṇ N trình bày: 

 Thưc̣ hiêṇ dư ̣án khu du lic̣h khách saṇ và giải tri ̣phức hơp̣ Khánh Hải, ngày 

26/02/2020 Ủy ban nhân dân huyêṇ N ban hành quyết điṇh số 534/QĐ-UBND về 

viêc̣ điều chỉnh, bổ sung quyết điṇh số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của Ủy ban 

nhân dân huyêṇ N về phê duyêṇ phương án hỗ trơ ̣của 4 hô ̣gia đình, cá nhân khi 

Nhà nước thu hồi đất để bồi thường, giải phóng măṭ bằng thưc̣ hiêṇ dư ̣án khu du 

lic̣h khách saṇ và giải tri ̣ phức hơp̣ Khánh Hải. Cùng ngày 26/02/2020 Ủy ban 

nhân nhuyêṇ N ban hành quyết điṇh số 536/QĐ-UBND về viêc̣ hỗ trơ ̣tài sản trên 

đất cho hô ̣ông Huỳnh Văn T khi Nhà nước thu hồi đất để thưc̣ hiêṇ dư ̣án khu du 

lic̣h khách saṇ và giải tri ̣phức hơp̣ Khánh Hải với tổng số tiền 1.532.403.294 đồng. 
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 Không đồng ý về hỗ trơ ̣tài sản nhà vâṭ kiến trúc trên ông Huỳnh Văn T có 

đơn khởi kiêṇ, yêu cầu: Hủy Quyết điṇh số 536/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của 

Ủy ban nhân dân huyêṇ N về viêc̣ hỗ trơ ̣tài sản trên đất cho hô ̣ông Huỳnh Văn T 

khu Nhà nước thu hồi đất để thưc̣ hiêṇ khu du lic̣h khách saṇ và giải tri ̣phức hơp̣ 

Khánh Hải; hủy Quyết điṇh số 468/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của Chủ tic̣h Ủy 

ban nhân dân huyêṇ N về giải quyết khiếu naị (lần đầu) của ông Huỳnh Văn T; 

Buôc̣ bồi thường giá tri ̣tài sản còn laị cho ông khi Nhà nước thu hồi đất. 

 Qua xác minh, kiểm tra tài liêụ có taị hồ sơ, đối chiếu quy điṇh của pháp luâṭ 

thể hiêṇ như sau: 

 Thửa số 91, tờ bản đồ số 19-2 (trước đây thửa số 70a, tờ bản đồ số 6) taị khu 

phố Ninh Chữ 2, thi ̣ trấn K, diêṇ tích 6838,4m2, muc̣ đích sử duṇg đất trồng cây 

hàng năm khác (BHK), đa ̃đươc̣ Ủy ban nhân dân huyêṇ N cấp Giấy chứng nhâṇ 

quyền sử duṇg đất ngày 30/6/2006 cho hô ̣ ông Phaṃ H. Nguồn gốc: Nhà nước 

công nhâṇ quyền sử đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử duṇg đất. 

 Ngày 23/11/2001, Chủ tic̣h Ủy ban nhân dân huyêṇ N đa ̃ban hành Quyết 

điṇh số 392/QĐ-UBND về viêc̣ xử phaṭ vi phaṃ hành chính đối với ông Phaṃ H. 

Điều 1 xử lý vi phaṃ hành chính đối với ông Phaṃ H đa ̃có hành vi tư ̣chuyển muc̣ 

đích sử duṇg đất trái phép và hành vi cho thuê đất nông nghiêp̣ để nuôi trồng thủy 

sản trái với quy điṇh. 

 Quá trình hình thành tài sản của hô ̣ông Huỳnh Văn T: Ông Bùi Duy Đư và 

ông Lê Duy K thuê đất ông Phaṃ H để lâp̣ traị sản xuất tôm giống từ năm 2001 và 

đa ̃bi ̣cơ quan Nhà nước (đoàn kiểm tra 253) lâp̣ biên bản vi phaṃ hành chính ngày 

22/10/2001. Sau đó, ông Bùi Duy Đ và ông Lê Duy Kh chuyển nhươṇg traị tôm 

giống cho ông Huỳnh Văn T. Hô ̣ông T đươc̣ ông Phaṃ H tiếp tuc̣ lâp hơp̣ đồng 

cho thuê đất. Năm 2017 ông T và vơ ̣là bà Lê Thi ̣Ch đa ̃ly hôn, đươc̣ Tòa án chấp 

thuâṇ phân chia tài sản theo quyết điṇh số 87/2017/QĐST-HNGĐ ngày 08/8/2017 

của Tòa án nhân dân huyêṇ N. 

 Xác điṇh thời điểm xây dưṇg công trình, vâṭ kiến trúc của hô ̣ông Huỳnh 

Văn T: Theo Biên bản hop̣ ngày 06/01/2020 của Hôị đồng tư vấn thi ̣ trấn Khánh 

Hải và Bảng tổng hơp̣ điều chỉnh theo công văn giải trình số 28/UBND-KT ngày 

11/02/2020 của Ủy ban nhân dân thi ̣trấn Khánh Hải. Kết quả xác nhâṇ thời điểm 

xây dưṇg traị tôm, các vâṭ kiến trúc vào năm 2001 và thời điểm xây dưṇg traị ốc 

hương, các vâṭ kiến trúc vào năm 2009. 

 Do tài sản ông T taọ lâp̣ trái quy điṇh của pháp luâṭ, theo quy điṇh taị Điều 

92 Luâṭ đất đai năm 2013 thì không đươc̣ bồi thường về tài sản khi nhà nước thu 

hồi đất. 

 Căn cứ điểm b, Khoản 1 Điều 21 Quyết điṇh 64/2016/QĐ-UBND này 

26/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy điṇh về bồi thường, hỗ trơ,̣ tái 

điṇh cư khi Nhà nước thu hồi đất trên điạ bàn tỉnh Ninh Thuâṇ. “Nhà, công trình 

khác xây dưṇg trên đất không đủ điều kiêṇ đươc̣ bồi thường theo quy điṇh taị Điều 

4 của Quyết điṇh này hoăc̣ xây dưṇg trên đất nông nghiêp̣ mà taị thời điểm xây 

dưṇg chưa có quy hoac̣h, kế hoac̣h sử duṇg đất mà cấp có thẩm quyền công bố 

hoăc̣ xây dưṇg phù hơp̣ quy hoac̣h, kế hoac̣h sử duṇg đất, không vi phaṃ hành 

lang bảo vê ̣công trình thì đươc̣ hỗ trơ ̣80% mức bồi thường quy điṇh taị Điều 2 

Quyết điṇh này”; Công văn số 4936/UBND-TCDNC ngày 05/12/2019 của Ủy ban 
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nhân dân tỉnh về viêc̣ áp duṇg môṭ số chính sách bồi thường, hỗ trơ ̣khi Nhà nước 

thu hồi đất thưc̣ hiêṇ dư ̣án trên điạ bàn tỉnh theo kết luâṇ của Ban Thường vu ̣Tỉnh 

Ủy taị Thông báo số 678-TB/TU; Công văn số 53-CV/ĐĐHĐND ngày 31/10/2019 

của Đảng đoàn Hôị đồng nhân dân tỉnh. Tại muc̣ 7, quy điṇh: “Đối với nhà ở, vâṭ 

kiến trúc trên đất. Thống nhất theo đề nghi ̣của Ủy ban nhân dân tỉnh: Chấp thuâṇ 

hỗ trơ ̣80% giá tri ̣nhà ở, vâṭ kiến trúc đối với hô ̣gia đình, cá nhân xây dưṇg trái 

phép trước ngày .001/07/2004. Chấp thuâṇ hỗ trơ ̣30% giá tri ̣nhà ở, vâṭ kiến trúc 

đối với các hô ̣gia đình, cá nhân xây dưṇg trái phép sau ngày 01/07/2004”. 

 Đối với traị tôm giống, vâṭ kiến trúc thời gian xây dưṇg traị vào năm 2001 

đa ̃ bi ̣ lâp̣ biên bản vi phaṃ hành chính (Ngày 20/10/2001), xây dưṇg trái phép 

trước ngày 01/07/2004 nên đươc̣ hỗ trơ ̣với mức hỗ trơ ̣80% giá tri ̣nhà ở, vâṭ kiến 

trúc; Đối với traị ốc Hương thời gian xây dưṇg 2009, xây dưṇg trái phép sau ngày 

01/07/2004 nên đươc̣ hỗ trơ ̣ 30% giá tri ̣ nhà ở, vâṭ kiến trúc. Do vâỵ ngày 

26/02/2020, Ủy ban nhân dân huyêṇ N ban hành Quyết điṇh số 536/QĐ-UBND về 

viêc̣ hỗ trơ ̣tài sản trên đất cho hô ̣ông Huỳnh Văn T khi Nhà nước thu hồi đất để 

thưc̣ hiêṇ  dư ̣án khu du lic̣h khách saṇ và giải tri ̣ phức hơp̣ Khánh Hải với mức hỗ 

trơ ̣80% giá tri ̣nhà ở, vâṭ kiến trúc và 30% giá tri ̣nhà ở, vâṭ kiến trúc là có căn cứ 

và đúng thẩm quyền. 

 Từ những nôị dung và căn cứ trên, trường hơp̣ hô ̣ông Huỳnh Văn T thuê đất 

nông nghiêp̣ (BHK) của hô ̣ông Phaṃ H để xây dưṇg traị tôm giống, thời điểm xây 

dưṇg traị vào năm 2001 (trước ngày 01/07/2004), đa ̃bi ̣lâp̣ biên bản vi phaṃ hành 

chính thì nhà, vâṭ kiến trúc đươc̣ hỗ trơ ̣80% giá tri ̣ tài sản và traị ốc hương xây 

dưṇg vào năm 2009 trái phép sau ngày 01/07/2004 nên đươc̣ hỗ trơ ̣30% giá tri ̣nhà 

ở, vâṭ kiến trúc là đúng quy điṇh pháp luâṭ. Viêc̣ ông Huỳnh Văn T yêu cầu Ủy ban 

nhân dân huyêṇ N hủy Quyết điṇh số 536/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 về viêc̣ hỗ 

trơ ̣tài sản trên đất cho ông Huỳnh Văn T khi Nhà nước thu hồi đất để thưc̣ hiêṇ dư ̣

án khu du lic̣h khách saṇ và giải tri ̣ phức hơp̣ Khánh Hải; hủy Quyết điṇh số 

468/QĐ-UBND ngày 07/05/2020 của Chủ tic̣h Ủy ban nhân dân huyêṇ Ninh Hải 

về viêc̣ giải quyết khiếu naị (lần đầu) của ông Huỳnh Văn T; buôc̣ bồi thường giá 

tri ̣tài sản còn laị cho ông khi Nhà nước thu hồi đất theo đúng quy điṇh pháp luâṭ 

(phải bồi thường 100% tài sản trên đất, không phải chỉ hỗ trơ ̣80% giá tri ̣ tài sản 

trên đất) là không có căn cứ, cơ sở để xem xét, giải quyết. 

 Viêc̣ Ủy ban nhân dân huyêṇ Ninh Hải ban hành quyết điṇh số 536/QĐ-

UBND ngày 26/02/2020 hỗ trơ ̣tài sản trên đất cho hô ̣ông Huỳnh Văn T khi Nhà 

nước thu hồi đất để thưc̣ hiêṇ dư ̣ án khu du lic̣h khách saṇ và giải tri ̣ phức hơp̣ 

Khánh Hải với mưc hỗ trơ ̣80% giá tri ̣tài sản trên đất và 30% giá tri ̣tài sản trên đất 

là đúng theo quy điṇh pháp luâṭ, yêu cầu khởi kiêṇ của ông Huỳnh Văn T là không 

có cơ sở đề nghi ̣Tòa án bác yêu cầu khởi kiêṇ của ông T. 

  

 Tại văn bản ý kiến trình bày ngày 22/01/2021, người đaị diêṇ theo ủy quyền 

của Chủ tic̣h Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuâṇ trình bày: 

   Thực hiện dự án Khu du lịch, khách sạn và giải trí phức hợp Khánh Hải, 

ngày 26/02/2020 Ủy ban nhân dân huyện N ban hành Quyết định số 536/QĐ-

UBND về bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Huỳnh Văn T với tổng số tiền 

1.532.403.294 đồng. 
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 Không đồng ý nội dung bồi thường, hỗ trợ trên, ông Huỳnh Văn T đã thực 

hiện khiếu nại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện N xem xét giải 

quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 với nội 

dung “giữ nguyên Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban 

nhân dân huyện N, không chấp nhận yêu cầu của hộ ông Huỳnh Văn T”.  

 Trại Tôm giống và nuôi Ốc Hương của ông Huỳnh Văn T bị giải tỏa, nằm 

trên khu đất có diện tích 6.838,4m2, được Ủy ban nhân dân huyện N cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 30/6/2006 cho ông Phạm H, mục đích sử dụng 

đất là trồng cây hàng năm. Tháng 9/2001, ông Phạm H cho 05 người thuê đất để 

xây dựng trại Tôm giống, trong đó có 02 ông (Bùi Duy Đ và Lê Duy Kh).  

 Sau khi thuê đất, ông Bùi Duy Đ và Lê Duy Kh đã thực hiện đầu tư xây 

dựng trại Tôm giống nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Ủy ban nhân 

dân huyện N đã kiểm tra và lập Biên bản vi phạm hành chính ngày 22/10/2001,  

yêu cầu đình chỉ ngay việc xây dựng để chờ xử lý và không được cơi nới thêm. 

Đối với hộ ông Phạm H (chủ đất) cũng bị lập Biên bản và xử phạt tại  Quyết định 

số 392/QĐ ngày 23/11/2001 về hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái phép và 

cho thuê đất nông nghiệp để nuôi trồng thủy sản.                                                  

 Năm 2008, vợ chồng ông Huỳnh Văn T và bà Lê Thị Ch nhận sang nhượng 

tài sản là trại sản xuất Tôm giống của 02 ông Bùi Duy Đ (1.000m2) và hộ ông Lê 

Duy Kh (500m2).  

 Năm 2009, vợ chồng ông Huỳnh Văn T tiếp tục xây dựng mới khu trại nuôi 

Ốc Hương (phần diện tích đất thuê chưa sử dụng hết), hộ ông T có Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề nuôi trồng thủy sản do Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện N cấp ngày 04/11/2008. 

 Năm 2017, ông Huỳnh Văn T và bà Lê Thị Ch ly hôn theo Quyết định số 

87/2017/QĐST-HNGĐ ngày 08/8/2017 của Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải. 

Phần trại giống tôm (khu 2) được chia cho bà Lê Thị Ch quản lý, sử dụng.Phần trại 

giống Tôm và trại nuôi Ốc Hương (khu 1, 3, 4) được chia cho ông Huỳnh Văn T 

quản lý sử dụng. Trong đó có sẵn 01 căn nhà cấp IV giành cho nhân viên kỹ thuật 

nuôi Tôm giống để ở trước đó, ông T đã tận dụng căn nhà này sửa chữa cải tạo lại 

làm nhà ở sinh hoạt cho cả gia đình, ở trực tiếp liên tục căn nhà này cho đến khi 

Nhà nước thu hồi, ngoài căn nhà này hộ ông T không còn chỗ ở nào khác tại thị 

trấn Khánh Hải.  

 Ngày 21/9/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn B chủ trì, cùng 

các ngành có liên quan thực hiện đối thoại với ông Huỳnh Văn T. Trên cơ sở dự 

kiến nội dung giải quyết theo Thông báo số 224/TB-VPUB ngày 29/7/2020 của 

Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra, xác minh số 94/BC-TTT ngày 

29/6/2020 của Thanh tra tỉnh, đại diện hộ ông Huỳnh Văn T đề nghị: Nâng mức hỗ 

trợ tài sản vật kiến trúc từ 30% lên 80% và ngang bằng với các hộ khác có vi phạm 

tương tự trong khu vực.  

 Ngày 30/9/2020, Ủy ban nhân dân huyện N có Báo cáo số 3711/BC-UBND 

với nội dung: Hộ ông Trần Chánh Th và hộ bà Đoàn Thị Thu Th được Ủy ban 

nhân dân thị trấn Khánh Hải xác nhận thời điểm xây dựng là năm 2000 (trước thời 

điểm ngày 01/7/2004); hộ ông Huỳnh Văn T xây dựng trại Tôm giống năm 2001 



7 

 

(trước thời điểm ngày 01/7/2004), xây dựng trại nuôi Ốc Hương năm 2009 (sau 

thời điểm ngày 01/7/2004). 

 Ngày 02/10/2020, Thanh tra tỉnh đã chủ trì phối hợp với các ngành liên quan 

xem xét và thống nhất đề nghị áp dụng mức hỗ trợ 80% đối với tài sản, vật kiến 

trúc xây dựng trước thời điểm ngày 01/7/2004 và hỗ trợ 30% đối với tài sản, vật 

kiến trúc xây dựng sau thời điểm ngày 01/7/2004 của hộ ông Huỳnh Văn T. 

 Theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 

số 64/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Nhà, công trình 

khác xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 

4 của Quy định này, hoặc xây dựng trên đất nông nghiệp mà khi xây dựng đã được 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo không được phép xây dựng hoặc đã 

lập biên bản xây dựng trái phép thì không được bồi thường, không được hỗ trợ (kể 

cả những trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng sau ngày 01 

tháng 7 năm 2004); người có công trình xây dựng trái phép đó buộc phải tự phá dỡ 

và tự chịu chi phí phá dỡ trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện phá 

dỡ”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Tuy nhiên, để giải quyết khó khăn, ổn định đời sống cho các hộ trong dự án 

và hộ ông Huỳnh Văn T nói riêng. Ủy ban nhân dân huyện N đã xem xét và áp 

dụng mức hỗ trợ 80% giá trị nhà, vật kiến trúc (đối với trại sản xuất Tôm giống 

xây dựng trước ngày 01/7/2004) và hỗ trợ 30% giá trị nhà, vật kiến trúc (đối với 

trại nuôi Ốc Hương xây dựng sau ngày 01/7/2004) cho hộ ông Huỳnh Văn T là 

đúng theo Văn bản số 53-CV/ĐĐHĐND ngày 31/10/2019 của Đảng đoàn Hội 

đồng nhân dân tỉnh; Thông báo số 678-TB/TU ngày 29/11/2019 của Thường trực 

Tỉnh ủy và Văn bản số 4936/UBND-TCDNC ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh: “Chấp thuận hỗ trợ 80% giá trị nhà ở, vật kiến trúc đối với các hộ gia 

đình, cá nhân xây dựng nhà trái phép trước ngày 01/7/2004; chấp thuận hỗ trợ 30% 

giá trị nhà ở, vật kiến trúc đối với các hộ gia đình, cá nhân xây dựng trái phép sau 

ngày 01/7/2004.” Vì vậy, việc ông Huỳnh Văn T yêu cầu bồi thường toàn bộ tài 

sản trên đất bị thu hồi là không có cơ sở, đề nghi ̣Tòa án bác toàn bô ̣yêu cầu khởi 

kiêṇ của ông Huỳnh Văn T. 

   

 Tại biên bản đối thoại và tại phiên tòa người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của người bị kiện ông Huỳnh Thắng L trình bày: Do tài sản của ông 

Huỳnh Văn T tạo lập trái quy định của pháp luật, theo quy định taị Điều 92 Luật 

đất đai năm 2013 thì không được bồi thường về tài sản khi nhà nước thu hồi đất. 

Theo biên bản họp ngày 06/01/2020 của Hội đồng tư vấn thị trấn Khánh Hải và 

Bảng tổng hợp điều chỉnh theo Công văn giải trình số 28/UBND-KT ngày 

11/02/2020 của UBND thị trấn Khánh Hải. Kết quả xác nhâṇ thời xây dưṇg traị 

tôm, các vâṭ kiến trúc vào năm 2001 và thời điểm xây dưṇg traị ốc hương, các vâṭ 

kiến trúc vào năm 2009. 

 Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 21 của Quyết định số 

64/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh 

thuận: “Nhà, công trình khác xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi 
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thường theo quy định tại Điều 4 của Quy định này hoặc xây dựng trên đất nông 

nghiệp, nhưng tại thời điểm xây dựng mà chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

được cấp có thẩm quyền công bố hoặc xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, không vi phạm hành lang bảo vệ công trình thì được hỗ trợ 80% mức bồi 

thường quy định tại Điều 20 Quy định này”; Công văn số 4936/UBND-TCDNC 

ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh về việc áp dụng một số chính sách bồi thường, 

hôc trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện trên địa bàn tỉnh theo kết luận của Ban 

thường vụ tỉnh ủy tại Thông báo số 678-TB/UB; Công văn số 53-CV/ĐĐHĐND 

ngày 31/10/2019 của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại mục 7 quy định: 

“Đối với nhà ở, vật kiến trúc trên đất thống nhất theo đề nghị của UBND tỉnh: 

Chấp thuận hỗ trợ 80% giá trị nhà ở, vật kiến trúc đối với các hộ gia đình, cá nhân 

xây dựng trước ngày 01/7/2004. Chấp thuận hỗ trợ 30% giá trị nhà ở, vật kiến trúc 

đối với các hộ gia đình, cá nhân xây dựng trái phép sau ngày 01/7/2004”. 

Công trình, vật kiến trúc của hộ ông T xây dựng trái phép trước ngày 01/7/2004 

nên được hỗ trợ với mức 80% giá trị nhà ở, vật kiến trúc. Xây dựng sau ngày 

01/7/2004 thì được hỗ trợ với mức 30% giá trị nhà ở, vật kiến trúc. 

Do vậy ngày 26/02/2020, UBND huyện N ban hành Quyết định số 536/QĐ-UBND 

về việc hỗ trợ tài sản trên đất cho hộ ông Huỳnh Văn T khi Nhà nước thu hồi đất 

để thực hiện dự án khu du lịch, khách sạn và giải trí phức hợp Khánh Hải với mức 

hỗ trợ 80% và 30% giá trị nhà ở, vật kiến trúc là có căn cứ và đúng thẩm quyền. 

Đề nghị Tòa án bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Huỳnh Văn T. 

 Tại biên bản đối thoại và tại phiên tòa người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của người bị kiện ông Hồ Xuân H nhất trí với văn bản ý kiến trình bày ngày 

22/01/2021 của ông Nguyêñ Long B và không bổ sung thêm. Đề nghi ̣Tòa án nhân 

dân tỉnh Ninh Thuâṇ bác toàn bô ̣yêu cầu khởi kiêṇ của ông Huỳnh Văn T. 

  

 Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại phiên tòa: 

 Về việc tuân theo pháp luật tố tụng: Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký 

và các đương sự trong vụ án đã thực hiện đúng các quy định của Luật Tố tụng 

Hành chính từ khi thụ lý đến trước thời điểm nghị án. 

 Về nội dung: Công trình, vật kiến trúc của hộ ông T xây dựng trái phép 

trước ngày 01/7/2004 nên được hỗ trợ 80% giá trị nhà ở, vật kiến trúc. Xây dựng 

sau ngày 01/7/2004 thì được hỗ trợ 30%, quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 

26/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện N về việc hỗ trợ tài sản trên đất cho hộ 

ông Huỳnh Văn T khi nhà nước thu hồi đất là có căn cứ đúng thẩm quyền và nội 

dung. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện N không chấp nhận nội dung đơn 

khiếu nại của ông Huỳnh Văn T và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận giải 

quyết khiếu nại lần hai không chấp nhận khiếu nại của ông Huỳnh Văn T là phù 

hợp quy định của pháp luật. Do đó, các yêu cầu của người khởi kiện là không có 

căn cứ nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 2 Điều 193 luật Tố tụng 

Hành chính bác yêu cầu khởi kiện của ông Huỳnh Văn T. 

 

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và đã được xem xét 

tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên; 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

 -Sự vắng mặt của đương sự: Tòa án đã tống đạt hợp lệ quyết định đưa vụ án 

ra xét xử, người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện N, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có đơn xin xét xử vắng mặt. Căn cứ điểm b khoản 2 

điều 157 Luật Tố tụng Hành chính năm 2015, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét 

xử vụ án.  
Năm 2017 ông Huỳnh Văn T và bà Lê Thị Ch ly hôn và chia tài sản chung 

theo quyết định số 87/2017/QĐST –HNGĐ ngày 08/8/2017 của Tòa án nhân dân 

huyện Ninh Hải các bên đã được bồi thường, hỗ trợ đối với phần tài sản được chia 

và không có tranh chấp. Do đó, Tòa án không đưa bà Ch vào tham gia tố tụng 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án này. 

-Về quan hệ tranh chấp, đối tượng khởi kiện và thẩm quyền giải quyết: Căn 

cứ vào đơn khởi kiện, đối chiếu với quy định pháp luật thì vu ̣án có quan hệ tranh 

chấp “Khiếu kiện quyết định hành chính đối với trường hợp hỗ trợ khi Nhà nước 

thu hồi đất và giải quyết khiếu naị về đất đai”; Quyết định hành chính số 536/QĐ-

UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện N, quyết định số 468/QĐ –

UBND ngày 07/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện N, quyết định số 

1799/QĐ – UBND ngày 14/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận là các quyết điṇh hành chính thuôc̣ đối tươṇg khởi kiêṇ vu ̣án hành chính taị 

Tòa án và việc thụ lý giải quyết yêu cầu khởi kiện của ông Huỳnh Văn T thuôc̣ 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận theo quy định tại 

khoản 1, 2 điều 3; khoản 1 điều 30; khoản 4 điều 32 của luật Tố tụng Hành chính. 

- Về thời hiệu khởi kiện: Ngày 26/02/2020, UBND huyện N ban hành quyết 

định số 536/QĐ-UBND về việc hỗ trợ tài sản trên đất cho hộ ông Huỳnh Văn T khi 

Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án khu du lịch, khách sạn và giải trí phức 

hợp Khánh Hải.  

 Không đồng ý với quyết định trên, ngày 14/12/2020 ông Huỳnh Văn T nộp 

đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 

116 Luật Tố tụng Hành chính quy định về thời hiệu khởi kiện “01 năm kể từ ngày 

nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định 

kỷ luật buộc thôi việc”, ông T khởi kiện quyết định số 536/QĐ-UBND của UBND 

huyện N, quyết định số 468/QĐ –UBND ngày 07/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện N, quyết định số 1799/QĐ – UBND ngày 14/10/2020 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận là còn trong thời hiệu khởi kiện theo quy định 

tại điểm a khoản 2 điều 116 luật Tố tụng Hành chính. 

 [2] Xét yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện, ý kiến của người bị kiện đối 

với quyết định hành chính bị kiện: 

 [2.1]. Về hình thức, nội dung của quyết định hành chính: quyết định số 

536/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện N; quyết định số 

468/QĐ –UBND ngày 07/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện N; quyết 

định số 1799/QĐ – UBND ngày 14/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận được ban hành dưới hình thức văn bản, thỏa mãn quy định tại khoản 1, 

2 điều 3 luật Tố tụng Hành chính. 



10 

 

 [2.2].Về thẩm quyền, trình tự thủ tục ban hành:  

Ngày 02/01/2019, UBND huyện N ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND 

hỗ trợ tài sản trên đất cho hộ ông Huỳnh Văn T, hỗ trợ 30% tài sản còn lại, với 

tổng số tiền là 724.718.479đ. Không đồng ý với quyết định trên ông Huỳnh văn T 

đã khởi kiện ra Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Tại Bản án số 05/2019/HC-ST 

ngày 03/7/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu 

khởi kiện của ông Huỳnh Văn T: Tuyên hủy quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 

02/01/2019 của UBND huyện N và buộc UBND huyện N phải bồi thường, hỗ trợ 

tài sản trên đất cho hộ ông Huỳnh Văn T theo đúng quy định của pháp luật. UBND 

huyện N có đơn kháng cáo và Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh xét xử phúc thẩm tại bản án số 756/2019/HC-PT ngày 22/10/2019 không 

chấp nhận yêu cầu kháng cáo của UBND huyện Ninh Hải, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm số 05/2019/HC-ST ngày 03/7/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận . 

Trên cơ sở đó, ngày 26/02/2020 UBND huyện N ban hành quyết định số 

536/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 

02/01/2019 của UBND huyện N về việc phê duyệt phương án hỗ trợ cho 04 hộ gia 

đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực 

hiện dự án Khu du lịch, khách sạn và giải trí phức hợp Khánh Hải. Cùng ngày, 

UBND huyện N ban hành quyết định số 536/QĐ-UBND về việc hỗ trợ tài sản trên 

đất cho hộ ông Huỳnh Văn T khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án khu du 

lịch, khách sạn và giải trí phức hợp Khánh Hải với tổng số tiền 1.532.403.294đ. 

 Quá trình tham gia tố tụng các đương sự trong vụ án không tranh chấp pháp 

lý về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành các quyết định hành chính bị kiện. Tuy 

nhiên, căn cứ quy định tại điểm d khoản 3 điều 62, điểm a khoản 2 điều 66, điều 69 

Luật Đất đai 2013; điều 98 Luật Tổ chức HĐND- UBND thì quyết định số 

536/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 được ban hành đúng thẩm quyền và trình tự, thủ 

tục.  

 Đối với quyết định hỗ trợ số 536/QĐ – UBND ngày 26/02/2020 ông T khiếu 

nại và đã được chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện N ban hành quyết định số 468/QĐ-

UBND ngày 07/5/2020. Ông T tiếp tục khiếu nại và được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận giải quyết bằng quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 

14/10/2020. Các quyết định giải quyết khiếu nại được ban hành đúng thẩm quyền 

được quy định tại điều 18,  21, 31, 33, 40 Luật khiếu nại. 

 [2.3] Xét tính hợp pháp của các quyết định hành chính: 

 [2.3.1] Về bồi thường, hỗ trợ: 

 Quá trình thu thập chứng cứ nhận thấy: năm 2001, ông Bùi Duy Đ và ông Lê 

Duy Kh thuê đất của ông Phạm H và xây dựng công trình, vật kiến trúc trên đất 

nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, khi đang xây dựng đã bị cơ quan 

nhà nước lập biên bản vi phạm hành chính ngày 22/10/2001, đình chỉ việc xây 

dựng để chờ xử lý và không được cơi nới thêm. Tại quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính số 392/QĐ ngày 23/11/2001, có nội dung: “xử lý vi phaṃ hành chính 

đối với ông Phaṃ H đa ̃có hành vi tư ̣chuyển muc̣ đích sử duṇg đất trái phép và 

hành vi cho thuê đất nông nghiêp̣ để nuôi trồng thủy sản trái với quy điṇh luật Đất 

đai; Biện pháp hành chính khác: Đình chỉ xây dựng đối với 2 hộ Bùi Duy Đ và Lê 

Duy Kh; Khi nhà nước thực hiện mở rộng trung tâm y tế huyện thì ông H phải thực 
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hiện đúng quy hoạch và không được bồi thường các khoản thiệt hại”. Tại thời điểm 

ông Đ và ông Kh xây dựng trại tôm thì khu vực này chưa được Ủy ban nhân dân 

huyện cho chuyển mục đích sử dụng đất nuôi trồng thủy sản và ông Phạm H đã bị 

xử lý vì sử dụng đất không đúng mục đích. Đến năm 2008, ông Đ và ông Kh đã 

sang nhượng lại trại tôm giống cho ông T. Ngày 24/10/2018, UBND huyện N ban 

hành quyết định số 605/QĐ-UBND thu hồi đất của hộ ông Phạm H để thực hiện dự 

án khu du lịch, khách sạn và giải trí phức hợp Khánh Hải và ông H đã được bồi 

thường 100% giá trị quyền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất này.  

Xét giấy xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của ông Huỳnh Văn T và biên bản 

kiểm kê lập ngày 19/11/2014 thể hiện 6 hạng mục liên quan hồ nuôi ốc hương, xác 

định thời điểm xây dựng năm 2009; biên bản họp hội đồng tư vấn xác minh thời 

điểm xây dựng công trình trên đất xác định “ hộ ông Huỳnh Văn T có trại sản xuất 

tôm giống, vừa có khu vực nuôi ốc hương”, bảng tổng hợp xác nhận thời điểm xây 

dựng từng hạng mục nhà ở, vật kiến trúc, công trình trên đất của Ủy ban nhân dân 

thị trấn Khánh Hải đều xác định “thời điểm xây dựng trại sản xuất tôm giống là 

năm 2001, thời điểm mở rộng xây dựng khu nuôi ốc hương là năm 2009” điều này 

phù hợp với bản kê khai ngày 04/01/2020 của ông Huỳnh Văn T “trại nuôi ốc 

hương của ông được xây dựng từ năm 2009, trại tôm giống xây dựng 2001”. Tại 

phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của ông T thừa nhận ông T biết việc ông 

Đ, ông Kh khi xây dựng trại tôm bị đình chỉ và ông Hoàn bị xử phạt vi phạm hành 

chính. Tài sản của ông T sang nhượng được xây dựng trái phép theo quy định tại 

điều 92 Luật đất đai thì không được bồi thường về tài sản gắn liền với đất. Tuy 

nhiên tại điểm b khoản 2 điều 21 quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 

26/9/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận quy định: “ Nhà, 

công trình khác xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy 

định tại Điều 4 của quy định này hoặc xây dựng trên đất nông nghiệp, nhưng tại 

thời điểm xây dựng mà chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có 

thẩm quyền công bố hoặc xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

không vi phạm hành lang bảo vệ công trình thì được hỗ trợ 80% mức bồi thường 

quy định tại điều 20 quy định này” và theo tinh thần của Nghị định 47/2014/NĐ-

CP “tùy theo tình hình thực tế mà mỗi địa phương có chính sách riêng”, từ đó Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có chủ trương thực hiện chính sách bồi thường, hổ 

trợ khi thu hồi đất quy định: “Chấp thuận hỗ trợ 80% giá trị nhà ở, vật kiến trúc 

đối với các hộ gia đình, cá nhân xây dựng trước ngày 01/7/2004. Chấp thuận hỗ 

trợ 30% giá trị nhà ở, vật kiến trúc đối với các hộ gia đình, cá nhân xây dựng trái 

phép sau ngày 01/7/2004”. 

Trại tôm giống của ông T mua lại của ông Đ và ông Kh được xây dựng từ 

năm 2001, trước thời điểm ngày 01/7/2004, khi đó Uỷ ban nhân dân huyện N chưa 

công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; còn trại nuôi ốc hương của hộ ông Tuấn 

được xây dựng mới vào năm 2009, sau ngày 01/7/2004. Do vậy, trại tôm giống của 

ông T được Uỷ ban nhân dân huyện N ban hành quyết định hỗ trợ 80% giá trị tài 

sản còn lại theo điểm b khoản 2 điều 21 quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 

26/9/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; Còn một số công trình hồ nuôi 

ốc hương xây dựng sau ngày 01/7/2004 nên Ủy ban nhân dân huyện N  hỗ trợ 30% 
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giá trị tài sản là đúng quy định. Hộ ông T xây dựng trại nuôi ốc hương từ năm 

2009 thì không thể áp dụng như đối với trường hợp trước thời điểm ngày 

01/7/2004. Ông T cho rằng trường hợp của ông phải được hỗ trợ với mức 100% giá 

trị công trình, vật kiến trúc xây dựng trước ngày 01/7/2004 và 80% giá trị đối với 

trại nuôi ốc hương xây dựng năm 2009 theo như bản án số 05/2019/HC-ST ngày 

03/7/2019 của TAND tỉnh Ninh Thuận và bản án phúc thẩm số 756/2019/HC-PT 

ngày 22/10/2019 của TAND cấp tại tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xét nội dung các 

bản án khi xét xử cũng chỉ buộc Ủy ban nhân dân huyện N bồi thường, hỗ trợ tài 

sản trên đất cho ông T theo đúng quy định của pháp luật chứ không đề cập cụ thể 

mức % hỗ trợ. Do đó, người đại diện theo ủy quyền của ông T viện dẫn bản án về 

mức % hỗ trợ: “100% giá trị công trình, vật kiến trúc xây dựng trước ngày 

01/7/2004 và 80% giá trị đối với trại nuôi ốc hương xây dựng năm 2009” là không 

có căn cứ để chấp nhận. 

 Như vậy, quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện N về việc hỗ trợ tài sản trên đất cho hộ ông Huỳnh Văn T khi Nhà nước 

thu hồi đất được ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục và có căn cứ về 

nội dung.  

[2.4.3] Về giải quyết khiếu nại: 

Ngày 26/02/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện N ban hành quyết định 

số 468/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn T. Quyết 

định số 468/QĐ - UBND là quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định số 

536/ QĐ-UBND ngày 26/02/2020, có nội dung giữ nguyên quyết định hỗ trợ cho 

ông Huỳnh Văn T. Ngày 14/10/2020, Chủ tic̣h Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuâṇ 

ban hành quyết điṇh số 1799/QĐ-UBND về viêc̣ giải quyết khiếu naị lần hai của 

ông Huỳnh Văn T.  

Căn cứ mà Ủy ban ban nhân dân huyện N ban hành quyết định số 536/QĐ-

UBND ngày 26/02/2020 như phân tích ở trên là phù hợp với quy định của pháp 

luật, như vậy nội dung các quyết định giải quyết khiếu nại đều đúng nên không có 

căn cứ để hủy bỏ.  

Đồng thời, đã xem xét về giao đất ở theo diện nhu cầu (có thu tiền sử dụng 

đất): Trại tôm giống và trại nuôi ốc hương của ông T xây dựng trên đất nông 

nghiệp thuê của ông Phạm H và không có đất bị thu hồi vì vậy không thuộc đối 

tượng được giao đất tái định cư. Tuy nhiên, quá trình giải quyết khiếu nại đã xem 

xét hết các yêu cầu, điều kiện và hoàn cảnh của ông T nên Ủy ban nhân dân huyện 

N giao lô đất số 23 diện tích 78m2 tại khu quy hoạch chỉnh trang bờ kè phía nam 

ven lạch Tri Thủy ( khu A7) cho hộ ông Huỳnh Văn T, ông T cũng đã được giao 

nhận  xong lô đất này. Quyền lợi ông T đã được Nhà nước áp dụng đầy đủ các 

chính sách đặc thù phù hợp và thỏa đáng. 

Từ những nhận định trên, yêu cầu khởi kiện của ông Huỳnh Văn T đối với 

các quyết định hành chính số 536/QĐ-UBND ngày 26/02/2020, quyết định số 

468/QĐ –UBND ngày 07/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện N, quyết 

định số 1799/QĐ – UBND ngày 14/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận là không có căn cứ. Quan điểm của Viện kiểm sát tại phiên tòa đề nghị 

bác yêu cầu khởi kiện của ông Huỳnh Văn T là phù hợp với phân tích và nhận định 

nêu trên nên Hội đồng xét xử  chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. 
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 Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện không được chấp nhận nên ông Huỳnh Văn 

T phải chịu án phí hành chính sơ thẩm 300.000đ theo quy định của pháp luật. 

  Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

  Căn cứ vào: 

 Khoản 1, 2 điều 3; khoản 1 điều 30; khoản 4 điều 32; điều 116; điều 164; 

điểm a khoản 2 điều 193; điều 194; điều 206; điều 213 Luâṭ Tố tuṇg Hành chính 

năm 2015;  

 Điều 66; điều 69 Luật đất đai năm 2013;  

 Điều 18; điều 21; điều 31; điều 33; điều 40 Luật Khiếu nại;  

 Nghị định 43/2014/NĐ – CP và Nghị định 47/2014/NĐ-CP cùng ngày 

15/5/2014;  

  Khoản 1 điều 32 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

  Tuyên xử:  

 1.Bác yêu cầu khởi kiện của ông Huỳnh Văn T về việc yêu cầu hủy các 

quyết định hành chính: 

 - Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện N về việc hỗ trợ tài sản trên đất cho hộ ông Huỳnh Văn T khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện dự án khu du lịch, khách sạn và giải trí phức hợp Khánh Hải. 

Địa điểm: Thị trấn Khánh hải, huyện N. 

  - Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện N về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Huỳnh Văn Tuấn trú tại 

khu phố Ninh Chữ 2, thị trấn Khánh Hải, huyện N; 

 - Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Tuấn 

(lần 2). 

 2. Về án phí: Ông Huỳnh Văn T phải chịu 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) án 

phí hành chính sơ thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng 300.000đ (Ba trăm 

ngàn đồng) đã nộp theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0019018 ngày 

17/12/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận. 

 Án xử sơ thẩm công khai, đương sư ̣có măṭ taị phiên tòa có quyền kháng cáo 

trong thời haṇ 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án ( ngày 21/5/2021); đương 

sư ̣vắng măṭ có quyền kháng cáo trong thời haṇ 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày 

nhận được tống đạt hợp lệ bản án.  

 
Nơi nhận:   
- VKSND tỉnh Ninh Thuận; 

- Cục THADS tỉnh Ninh Thuận; 

- Các đương sự; 

- Phòng kiểm tra nghiêp̣ vu ̣– THA; 

- Tổ Hành chính – Tư pháp; 

- Lưu hồ sơ vụ án, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Phạm Thị Anh Trang 
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 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Lập 
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Thành viên Hội đồng xét xử 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Liên        Lê Thị Chinh 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Lập 
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- Tổ Hành chính – Tư pháp; 

- Lưu hồ sơ vụ án, án văn. 

 

 

 

 

Võ Văn Lập 

 

 

 

 


